CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢNG  KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
Tên khách hàng mua điện: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ mua điện: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tổng công suất lắp đặt 507.03 KW;         Cấp điện áp  0.4 KV.
Công suất sử dụng cao nhất  480 KW;         Công suất sử trung bình .....……………….KW.
	TT
	Tên thiết bị
	Công

suất

(kW)
	Số lượng
	Hệ số đồng

thời
	Thời gian sử dụng ngày
	Tổng công suất sử dụng (kW)
	Điện năng sử dụng (kWh/ngày)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Từ …đến .....giờ
	Tổng
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=3x4x5
	9=8x7
	10

	1
	Máy vi tính
	0,4
	650
	0,8
	
	13
	208
	2704
	

	2
	Máy lạnh
	1,5
	30
	1
	 
	13
	45
	585
	

	3
	Máy nén khí
	5
	3
	0,6
	 
	13
	9
	117
	

	4
	Máy lạnh
	3,75
	10
	1
	 
	12
	37,5
	450
	

	5
	Chiếu sáng led 18W
	0,018
	666
	1
	 
	12
	11,988
	143,856
	

	6
	Chiếu sáng led 36W
	0,036
	30
	1
	 
	12
	1,08
	12,96
	

	7
	Đèn led âm trần 18W
	0,018
	55
	1
	 
	12
	0,99
	11,88
	

	8
	Đèn led âm trần 7W
	0,007
	637
	1
	 
	12
	4,459
	53,508
	

	9
	Đèn led âm trần 12W
	0,012
	118
	1
	 
	12
	1,416
	16,992
	

	10
	Thang máy
	11
	2
	1
	 
	12
	22
	264
	

	11
	Bơm nước sinh hoạt
	17
	2
	1
	 
	12
	34
	408
	

	12
	Bơm PCCC
	50
	1
	1
	 
	2
	50
	100
	

	13
	Quạt Trần
	0,3
	240
	0,8
	 
	12
	57,6
	691,2
	

	14
	Quạt treo 
	0,1
	100
	0,8
	 
	12
	8
	96
	

	15
	Bơm hệ thống xử lý nước thải
	2
	8
	1
	 
	12
	16
	192
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	507,03
	5846,40
	


                                                                                                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2020
                                               
               

                                                                                            BÊN MUA ĐIỆN                                                                    


